
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT

1

2

3

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).

- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

Bắt đầu Kết thúc

A.

B.

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

Không có

   B.   LƯỚI ĐIỆN 22KV

1 10-05-26 08h00 10-05-26 11h30
ĐL Bến 

Cầu

ĐL Bến 

Cầu

Trạm 1000kVA trụ 

19/N25/1 Công ty 

TNHH Huvis Water 

VN tuyến 471BC

Trạm 1000kVA 

trụ 19/N25/1 

Công ty TNHH 

Huvis Water VN 

tuyến 471BC

Thay công tơ và 3 CT 

trung áp định kỳ trạm 

1000kVA trụ 19/N25/1 

Công ty TNHH Huvis 

Water VN tuyến 471BC

Thay công tơ và 

3 CT trung áp 

định kỳ

12

Khách hàng công ty 

TNHH Dịch vụ xử lý 

nước Geumhwa Việt 

Nam

Cắt 3LBFCO trụ 

19/N25/1 và tháo 3 

hotline trụ 19/N25 

trạm 1000kVA Công 

ty TNHH Huvis 

Water VN tuyến 

471BC

1 0,0050 0,0000 0,0002 0,0000 0,412 1.440

2 10-05-26 13h30 10-05-26 17h00
ĐL Bến 

Cầu

ĐL Bến 

Cầu

Trạm 1500kVA trụ 

19/N12/1 Công ty 

TNHH Huvis Water 

VN tuyến 471BC

Trạm 1500kVA 

trụ 19/N12/1 

Công ty TNHH 

Huvis Water VN 

tuyến 471BC

Thay công tơ và 3 CT 

trung áp định kỳ trạm 

1500kVA trụ 19/N12/1 

Công ty TNHH Huvis 

Water VN tuyến 471BC

Thay công tơ và 

3 CT trung áp 

định kỳ

16

Khách hàng công ty 

TNHH Dịch vụ xử lý 

nước Geumhwa Việt 

Nam

Cắt 3LBFCO trụ 

19//N12/1 và tháo 3 

hotline trụ 19/N12 

trạm 1500kVA Công 

ty TNHH Huvis 

Water VN tuyến 

471BC

1 0,0050 0,0000 0,0002 0,0000 0,549 1.920

Số:            /ĐĐ Tây Ninh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2026

Dự báo phụ tải PC Tây Ninh Mặt trời áp mái
Nhà máy thủy điện

 Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)

Nhà máy thủy điện

 Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sản lượng (kWh) 38.626.223 2.196.394 2.400 14.400

Pmax (MW) 1923,3 541,1 0,100 0,600

Pmin (MW) 1533,7 0 0,000 0,000

STT Thiết bị, đường dây
Thời điểm đóng điện

Nội dung Ghi chú

STT

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/tái lập
Đơn vị 

QLVH

Đơn vị 

công tác

Tên thiết bị, đường 

dây, Trạm biến áp

Ngày

Lưới điện 110kV:

Không có

Lưới điện 22kV:

Không có

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS 

mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

Đơn vị Công ty
Địa điểm công 

tác
Nội dung công tác

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa, thí nghiệm

Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

ngừng cung cấp  

điện

Biện pháp an toàn

Trang 1

Tây Ninh, ngày 08 tháng 5 năm 2026Số: 954/ĐĐ



3 10-05-26 06h00 10-05-26 18h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Công ty 

Ngân Anh

- Tuyến 471HT

- Tuyến 477HT

Từ trụ 6B đến trụ 

38 Thạnh Đức - 

Bàu Năng tuyến 

471HT, 477HT

Dựng trụ, lắp vật tư, phụ 

kiện, thay dây trần thành 

dây bọc 185mm2, thu hồi 

vật tư từ trụ 6B đến trụ 38 

Thạnh Đức - Bàu Năng 

tuyến 471HT, 477HT

Sửa chữa lớn 350

Khu phố Bình Linh, 

Ninh Hưng 1, Ninh 

Hưng 2 phường Ninh 

Thạnh

- Cắt MC 471HT và 

đóng DTĐ 471-76HT

- Cắt MC 473HT và 

đóng DTĐ 473-76HT

- Cắt MC 477HT và 

đóng DTĐ 477-76HT

- Cắt MC 478HT và 

đóng DTĐ 478-76HT

- Cắt DS tại trụ 2B 

tuyến 477HT, 474HT

- Cắt DS tại trụ 3 

tuyến 477HT, 476HT

- Cắt LBS và DS tại 

trụ 5 tuyến 477HT, 

476HT

- Cắt LBS và DS tại 

trụ 6 tuyến 471HT, 

476HT

- Cắt LBS tại trụ 

43/2B tuyến 471HT

- Cắt DS tại trụ 43/2 

tuyến 471HT

- Cắt REC và DS tại 

trụ 44 tuyến 477HT, 

474TN

- Cắt REC và 3LTD 

tại trụ 46B tuyến 

471HT, 475CM

- Cắt LBS và DS tại 

trụ 10 tuyến 476HT, 

473TĐ

1897 24,4476 0,0340 1,2671 0,0018 12,003 144.036

4 10-05-26 06h00 10-05-26 18h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Công ty 

Ngân Anh

- Tuyến 471HT

- Tuyến 472HT

- Tuyến 474HT

- Tuyến 476HT

- Tuyến 477HT

Từ trụ 1A đến trụ 

2B, từ trụ 1B đến 

trụ 2B, từ trụ 1C 

đến 2A, từ trụ 1D 

đến 2A, từ trụ 2A 

đến trụ 9 tuyến 

472HT, 474HT; 

từ trụ 2A đến trụ 

6 tuyến 476HT, 

471HT; từ trụ 6, 

tuyến 476HT, 

471HT đến trụ 

6B tuyến 477HT, 

471HT

 Lắp vật tư, phụ kiện, thay 

dây trần thành dây bọc 

185mm2, thu hồi vật tư từ 

trụ 1A đến trụ 2B, từ trụ 

1B đến trụ 2B, từ trụ 1C 

đến 2A, từ trụ 1D đến 2A, 

từ trụ 2A đến trụ 9 tuyến 

472HT, 474HT; từ trụ 2A 

đến trụ 6 tuyến 476HT, 

471HT; từ trụ 6, tuyến 

476HT, 471HT đến trụ 6B 

tuyến 477HT, 471HT

Sửa chữa lớn 0

Khu phố Bình Linh, 

Ninh Hưng 1, Ninh 

Hưng 2 phường Ninh 

Thạnh

- Cắt MC 472HT và 

DTĐ 472-76HT

- Cắt MC 474HT và 

DTĐ 474-76HT

- Cắt MC 476HT và 

DTĐ 476-76HT

- Cắt MC 478HT và 

DTĐ 478-76HT

- Cắt MC 471HT và 

DTĐ 471-76HT

- Cắt MC 473HT và 

DTĐ 473-76HT

- Cắt MC 475HT và 

DTĐ 475-76HT

- Cắt MC 477HT và 

DTĐ 477-76HT

- Cắt REC và DS tại 

trụ 44 tuyến 477HT, 

474TN

- Cắt REC và 3LTD 

tại trụ 46B tuyến 

471HT, 475CM

- Cắt LBS và DS tại 

trụ 10 tuyến 476HT, 

473TĐ

- Cắt CB trạm 

250kVA tại trụ 7/1 

Bình Linh-1 tuyến 

476HT

- Cắt CB trạm 

250kVA tại trụ 13 

Chà Là-4 tuyến 

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 2



5 10-05-26 05h00 10-05-26 05h30

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

43/9/17C Sơn Trang 

Tiên Cảnh tuyến 

471LH

Từ trụ 43/9/17C 

Sơn Trang Tiên 

Cảnh đến trụ 

43/2B Ninh 

Hưng 2

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 471LH cấp điện 

tuyến 471HT từ trụ 

43/9/17C Sơn Trang Tiên 

Cảnh đến trụ 43/2B Ninh 

Hưng 2

Chuyển điện 60 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 

43/9/17C Sơn Trang 

Tiên Cảnh tuyến 

471LH

- Cắt LBS trụ 43/2B 

và DS trụ 43/2 Ninh 

Hưng 2 tuyến 471HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

6 10-05-26 18h30 10-05-26 19h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

43/2 Ninh Hưng 2 

tuyến 471HT

Từ trụ 43/2B 

Ninh Hưng 2 đến 

trụ 43/9/17C Sơn 

Trang Tiên Cảnh

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới ban đầu
Chuyển điện 60 Không mất điện

- Đóng DS trụ 43/2 

và LBS trụ 43/2B 

Ninh Hưng 2 tuyến 

471HT

- Cắt LBS trụ 

43/9/17C Sơn Trang 

Tiên Cảnh tuyến 

471LH

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

7 10-05-26 05h00 10-05-26 05h30

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 93 Ninh Hưng 

tuyến 474TN

Từ trụ 93 Ninh 

Hưng đến trụ 44 

Chà Là

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 474TN cấp điện 

tuyến 477HT từ trụ 93 

Ninh Hưng đến trụ 44 Chà 

Là

Chuyển điện 250 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 93 

Ninh Hưng tuyến 

474TN

- Cắt REC và DS trụ 

44 Chà Là tuyến 

477HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

8 10-05-26 18h30 10-05-26 19h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 44 Chà Là tuyến 

477HT

Từ trụ 44 Chà Là 

đến trụ 93 Ninh 

Hưng

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới ban đầu
Chuyển điện 250 Không mất điện

- Đóng DS và REC 

trụ 44 Chà Là tuyến 

477HT

- Cắt LBS trụ 93 

Ninh Hưng tuyến 

474TN

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

9 10-05-26 06h00 10-05-26 18h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Xi nghiệp 

Dịch vụ 

Điện lực 

Tây Ninh

- Tuyến 472HT

- Tuyến 474HT

- Tuyến 476HT

- Tuyến 478HT

- Tuyến 480HT

Từ sau MC 

472HT đến trụ 

1D tuyến 472HT, 

từ sau MC 

474HT đến trụ 

1C tuyến 474HT, 

từ sau MC 

476HT đến trụ 

1B tuyến 476HT, 

từ sau MC 

478HT đến trụ 

1A tuyến 478HT, 

từ sau MC 

480HT đến trụ 

1E tuyến 480HT

Thử nghiệm cáp ngầm từ 

sau MC 472HT đến trụ 1D 

tuyến 472HT, từ sau MC 

474HT đến trụ 1C tuyến 

474HT, từ sau MC 476HT 

đến trụ 1B tuyến 476HT, 

từ sau MC 478HT đến trụ 

1A tuyến 478HT, từ sau 

MC 480HT đến trụ 1E 

tuyến 480HT

Thí nghiệm thiết 

bị định kỳ
0

Khu phố Bình Linh, 

Ninh Hưng 1, Ninh 

Hưng 2 phường Ninh 

Thạnh

- Cắt MC 472HT và 

DTĐ 472-76HT

- Cắt DS tại trụ 1D 

tuyến 472HT.

- Cắt MC 474HT và 

DTĐ 474-76HT

- Cắt DS tại trụ 1C 

tuyến 474HT.

- Cắt MC 476HT và 

DTĐ 476-76HT

- Cắt DS tại trụ 1B 

tuyến 476HT.

- Cắt MC 478HT và 

DTĐ 478-76HT

- Cắt DS tại trụ 1A 

tuyến 478HT.

- Cắt MC 471HT và 

DTĐ 471-76HT.

- Cắt MC 473HT và 

DTĐ 473-76HT.

- Cắt MC 475HT và 

DTĐ 475-76HT.

- Cắt MC 477HT và 

DTĐ 477-76HT.

- Cắt Recloser và DS 

tại trụ 44 tuyến 

477HT, 474TN.

- Cắt Recloser và 

3LTD tại trụ 46B 

tuyến 471HT, 

475CM.

- Cắt LBS tại trụ 

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

10 10-05-26 05h00 10-05-26 05h30

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

ttrụ 63B Cầu Khởi 

tuyến 473TĐ đến trụ 

10 Bình Linh tuyến 

476HT

Đường dây 22kV 

từ ttrụ 63B Cầu 

Khởi tuyến 

473TĐ đến trụ 

10 Bình Linh 

tuyến 476HT

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 473TĐ cấp điện 

tuyến 476HT đến trụ 10 

Bình Linh

Chuyển điện 60 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 63B 

Cầu Khởi tuyến 

473TĐ

- Cắt LBS và DS trụ 

10 Bình Linh tuyến 

476HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 3



11 10-05-26 19h00 10-05-26 19h30

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

ttrụ 63B Cầu Khởi 

tuyến 473TĐ đến trụ 

10 Bình Linh tuyến 

476HT

Đường dây 22kV 

từ ttrụ 63B Cầu 

Khởi tuyến 

473TĐ đến trụ 

10 Bình Linh 

tuyến 476HT

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới ban đầu
Chuyển điện 60 Không mất điện

- Đóng DS và LBS 

trụ 10 Bình Linh 

tuyến 476HT

- Cắt LBS trụ 63B 

Cầu Khởi tuyến 

473TĐ

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

12 10-05-26 05h00 10-05-26 05h30

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 234/84B Phước 

Tân tuyến 473TĐ

Từ trụ 234/84B 

Phước Tân đến 

trụ 234/1 Phước 

Ninh

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 473TĐ cấp điện 

tuyến 471HT từ trụ 

234/84B Phước Tân đến 

trụ 234/1 Phước Ninh

Chuyển điện 90 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 

234/84B Phước Tân 

tuyến 473TĐ

- Cắt REC và DS trụ 

234/1 Phước Ninh 

tuyến 471HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

13 10-05-26 19h00 10-05-26 19h30

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 234/1 Phước Ninh 

tuyến 471HT

Từ trụ 234/1 

Phước Ninh đến 

trụ 234/84B 

Phước Tân

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới ban đầu
Chuyển điện 90 Không mất điện

- Đóng DS và REC 

trụ 234/1 Phước Ninh 

tuyến 471HT

- Cắt LBS trụ 

234/84B Phước Tân 

tuyến 473TĐ

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

14 10-05-26 05h30 10-05-26 06h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 26 Ninh Bình 

tuyến 475CM

Từ trụ 26 Ninh 

Bình đến trụ 46B 

Ninh Hưng 1

Chuyển điện khép vòng 

tuyến 475CM cấp điện 

tuyến 471HT từ trụ 26 

Ninh Bình đến trụ 46B 

Ninh Hưng 1

Chuyển điện 200 Không mất điện

- Đóng REC trụ 26 

Ninh Bình tuyến 

475CM

- Cắt REC và 3LTD 

trụ 46B Ninh Hưng 1 

tuyến 471HT

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

15 10-05-26 18h30 10-05-26 19h00

ĐL 

Dương 

Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh Châu

Đường dây 22kV từ 

trụ 46B Ninh Hưng 1 

tuyến 471HT

Từ trụ trụ 46B 

Ninh Hưng 1 đến 

trụ 26 Ninh Bình

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới ban đầu
Chuyển điện 200 Không mất điện

- Đóng 3LTD và REC 

trụ 46B Ninh Hưng 1 

tuyến 471HT

- Cắt REC trụ 26 

Ninh Bình tuyến 

475CM

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

16 10-05-26 06h30 10-05-26 07h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

128/1 đến trụ 128/99 

tuyến 477SD

Từ trụ 128/1 đến 

trụ 128/99 tuyến 

477SD

Chuyển điện kép vòng 

tuyến 477SD nhận điện 

tuyến 476SD về đến REC 

Ninh Điền trụ 128/1 tuyến 

477SD

Chuyển điện 

khép vòng
0 Không mất điện

- Đóng LBS trụ 

128/98/1 Gò Nổi 

tuyến 476SD.

- Cắt REC trụ 128/1 

Ninh Điền tuyến 

477SD.

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

17 10-05-26 07h00 10-05-26 18h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

186/1 đến trụ 

186/36B tuyến 473SD

Trụ 186/36B 

tuyến 473SD

Thay 3VT định kỳ khách 

hàng công ty TNHH Hùng 

Duy 6 tại trụ 186/36B 

tuyến 473SD

Thay hệ thống đo 

đếm định kỳ
0 Không mất điện

Cắt Recloser Biên 

Giới trụ 186/1 và DS 

3 pha trụ 186/1A; Cắt 

3 LBFCO trụ 

186/36B, Cắt 

Recloser Hùng Duy 6 

và DS 3 pha trụ 

186/36A nhánh rẽ 

22kV nhánh rẽ 22kV 

Ba xã Biên Giới 

tuyến 473SD

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

18 10-05-26 07h00 10-05-26 18h00
ĐL Thái 

Bình

Công ty 

CPXD 

Thăng 

Long

Đường dây 22kV từ 

trụ 53 đến trụ 117 

tuyến 473SD-477SD

Từ trụ 53 đến trụ 

117 tuyến 473SD-

477SD

Trồng trụ, lắp phụ kiện 

lưới điện, thay dây trung 

áp, thu hồi vật tư, thu hồi 

trụ cũ công trình sửa chữa 

lớn lưới điện trung áp năm 

2026 từ trụ 53 đến trụ 117 

tuyến 473SD-477SD

Sửa chữa lớn lưới 

điện trung áp
3

Ấp 1, ấp 2, ấp 3 xã 

Châu Thành; Ấp 

Xóm Ruộng, ấp Tầm 

Long, ấp Xóm Mới 1, 

ấp Xóm Mới 2 xã 

Hảo Đước; Xã Ninh 

Điền (trừ ấp Bến Cừ, 

ấp Gò Nổi, ấp Trà 

Sim); Xã Hòa Hội

- Cắt MC 473SD và 

đóng DTĐ 473-

76SD; Cắt MC 

477SD và đóng DTĐ 

477-76SD trạm 

110/22kV Suối Dộp.

- Cắt REC Cao Xá và 

DS 3 pha trụ 50 tuyến 

474SD.

- Cắt 3 LTD trụ 128/1 

tuyến 477SD.

- Cắt 3 LTD trụ 14 

tuyến 478SD-479SD.

11559 126,8235 0,1922 7,0774 0,0107 0,103 1.132

Trang 4



19 10-05-26 06h30 10-05-26 18h30
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trụ 128/97/93 nhánh 

rẽ 22kV Chi nhánh 

Công ty TNHH XNK 

TM CN DV Hùng 

Duy 8-Nhà máy sản 

xuất tinh bột mì 

tuyến 477SD

Trụ 128/97/93 

nhánh rẽ 22kV 

Chi nhánh Công 

ty TNHH XNK 

TM CN DV 

Hùng Duy 8-Nhà 

máy sản xuất tinh 

bột mì tuyến 

477SD

Thay công tơ 3 pha điện tử 

định kỳ trụ 128/97/93 

nhánh rẽ 22kV  Chi nhánh 

Công ty TNHH XNK TM 

CN DV Hùng Duy 8-Nhà 

máy sản xuất tinh bột mì 

tuyến 477SD

Thay hệ thống đo 

đếm định kỳ
3

Khách hàng: Chi 

nhánh Công ty 

TNHH XNK TM CN 

DV Hùng Duy 8-Nhà 

máy sản xuất tinh bột 

mì

Cắt Recloser và DS 3 

pha trụ 128/97/1 

nhánh rẽ 22kV  Chi 

nhánh Công ty 

TNHH XNK TM CN 

DV Hùng Duy 8-Nhà 

máy sản xuất tinh bột 

mì tuyến 477SD

6 0,0539 0,0001 0,0030 0,0000 0,103 926

20 10-05-26 07h00 10-05-26 18h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trạm biến áp 25kVA 

trụ 201 Thành Long-

21 tuyến 473SD

Trạm biến áp 

25kVA trụ 201 

Thành Long-21 

tuyến 473SD

Thí nghiệm CBM, bảo trì 

trạm biến áp 25kVA trụ 

201 Thành Long-21 tuyến 

473SD

Thí nghiệm định 

kỳ
0 Không mất điện

Cắt REC Bến Sỏi và 

3 LTD trụ 63 tuyến 

473SD

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

21 10-05-26 07h00 10-05-26 18h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trạm biến áp 75kVA 

trụ 186/53/30 Pum 

Ma-2 tuyến 473SD

Trạm biến áp 

75kVA trụ 

186/53/30 Pum 

Ma-2 tuyến 

473SD

Thí nghiệm CBM, bảo trì 

trạm biến áp 75kVA trụ 

186/53/30 Pum Ma-2 tuyến 

473SD

Thí nghiệm định 

kỳ
0 Không mất điện

Cắt 1 LBFCO trụ 

186/53/7 tuyến 473SD
0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

22 10-05-26 07h00 10-05-26 18h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trạm biến áp 50kVA 

trụ 186/121B/41T 

Hòa Hợp tuyến 

473SD

Trạm biến áp 

50kVA trụ 

186/121B/41T 

Hòa Hợp tuyến 

473SD

Thí nghiệm CBM, bảo trì 

trạm biến áp 50kVA trụ 

186/121B/41T Hòa Hợp 

tuyến 473SD

Thí nghiệm định 

kỳ
0 Không mất điện

Cắt 1 LBFCO trụ 

186/121B/1T tuyến 

473SD

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

23 10-05-26 07h00 10-05-26 18h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trạm biến áp 50kVA 

trụ 186/121B/27P 

Hòa Thạnh-B tuyến 

473SD

Trạm biến áp 

50kVA trụ 

186/121B/27P 

Hòa Thạnh-B 

tuyến 473SD

Thí nghiệm CBM, bảo trì 

trạm biến áp 50kVA trụ 

186/121B/27P Hòa Thạnh-

B tuyến 473SD

Thí nghiệm định 

kỳ
0 Không mất điện

Cắt 1 LBFCO trụ 

186/121B/1P tuyến 

473SD

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

24 10-05-26 07h00 10-05-26 18h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trụ 165/4 tuyến 

473SD

Trụ 165/4 tuyến 

473SD

Di dời trụ hạ áp theo chiết 

tính khách hàng tại trụ 

165/4 tuyến 473SD

Nhận thầu thi 

công
0 Không mất điện

Cắt CB trạm 50kVA 

trụ 165 Thành Long 6 

tuyến 473SD

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

25 10-05-26 07h00 10-05-26 18h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trụ 163/7 tuyến 

473SD

Trụ 163/7 tuyến 

473SD

Thay trụ hạ áp bị nứt gốc 

tại trụ 163/7 tuyến 473SD

Xử lý khiếm 

khuyết lưới điện
0 Không mất điện

Cắt CB trạm 250kVA 

trụ 159 Thành Tây 2 

tuyến 473SD

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

26 10-05-26 07h00 10-05-26 18h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trạm biến áp 25kVA 

trụ 132/102/21 Hòa 

Hội-G tuyến 477SD

Trạm biến áp 

25kVA trụ 

132/102/21 Hòa 

Hội-G tuyến 

477SD

Thí nghiệm CBM, bảo trì 

trạm biến áp 25kVA trụ 

132/102/21 Hòa Hội-G 

tuyến 477SD

Thí nghiệm định 

kỳ
0 Không mất điện

Cắt 1 LBFCO trụ 

132/102/1 tuyến 

477SD

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

27 10-05-26 07h00 10-05-26 18h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trạm biến áp 25kVA 

trụ 132/102/17 Hòa 

Hội-E tuyến 477SD

Trạm biến áp 

25kVA trụ 

132/102/17 Hòa 

Hội-E tuyến 

477SD

Thí nghiệm CBM, bảo trì 

trạm biến áp trụ 25kVA trụ 

132/102/17 Hòa Hội-E 

tuyến 477SD

Thí nghiệm định 

kỳ
0 Không mất điện

Cắt 1 LBFCO trụ 

132/102/1 tuyến 

477SD

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

28 10-05-26 07h00 10-05-26 18h00
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Trạm biến áp 50kVA 

trụ 132/95 Hòa Hội-F 

tuyến 477SD

Trạm biến áp 

50kVA trụ 

132/95 Hòa Hội-

F tuyến 477SD

Thí nghiệm CBM, bảo trì 

trạm biến áp 50kVA trụ 

132/95 Hòa Hội-F tuyến 

477SD

Thí nghiệm định 

kỳ
0 Không mất điện

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA 

trụ 132/95 Hòa Hội-F 

tuyến 477SD

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

29 10-05-26 18h00 10-05-26 18h30
ĐL Thái 

Bình

ĐL Thái 

Bình

Nhánh rẽ 22kV từ trụ 

128/1 đến trụ 128/99 

tuyến 477SD

Từ trụ 128/1 đến 

trụ 128/99 tuyến 

477SD

Chuyển điện kép vòng về 

kết lưới ban đầu

Chuyển điện 

khép vòng
0 Không mất điện

- Đóng REC trụ 

128/1 Ninh Điền 

tuyến 477SD.

- Cắt LBS trụ 

128/98/1 Gò Nổi 

tuyến 476SD.

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

30 10-05-26 07h30 10-05-26 17h00
ĐL Trảng 

Bàng

ĐL Trảng 

Bàng

Nhánh rẽ 22kV trụ 

22/6D/1 Công ty 

TNHH LI-YUEN 

GARMENT tuyến 

471KCNTB

Trụ 22/6D/1 

Công ty TNHH 

LI-YUEN 

GARMENT 

tuyến 471KCNTB

Thay định kỳ hệ thống đo 

đếm (thay CT)
Thay định kỳ 12

Công ty TNHH LI-

YUEN GARMENT

Cắt 3LBFCO trụ 

22/6D Công ty 

TNHH LI-YUEN 

GARMENT tuyến 

471KCNTB 

1 0,0096 0,0000 0,0005 0,0000 0,434 4.127

Trang 5



31 10-05-26 07h30 10-05-26 17h00
ĐL Trảng 

Bàng

ĐL Trảng 

Bàng

Trạm 250kVA trụ 12 

Công ty TNHH May 

mặc LangHam tuyến 

472KCNTB

Trụ 12 Công ty 

TNHH May mặc 

LangHam tuyến 

472KCNTB

Thay định kỳ hệ thống đo 

đếm (thay VT)
Thay định kỳ 6

Công ty TNHH May 

mặc LangHam

Cắt 3FCO và tháo 3 

hotline trạm 250kVA 

trụ 12 Công ty TNHH 

May mặc LangHam 

tuyến 472KCNTB 

1 0,0096 0,0000 0,0005 0,0000 0,217 2.063

32 10-05-26 07h30 10-05-26 17h00
ĐL Trảng 

Bàng

ĐL Trảng 

Bàng

Nhánh rẽ 22kV trụ 

2/5/2/1 Công ty 

TNHH PARK CORP. 

(Việt Nam) tuyến 

474KCNTB 

Trụ 2/5/2/1 Công 

ty TNHH PARK 

CORP. (Việt 

Nam) tuyến 

474KCNTB 

Thay định kỳ hệ thống đo 

đếm (thay VT)
Thay định kỳ 15

Công ty TNHH 

PARK CORP. (Việt 

Nam)

Cắt 3LBFCO trụ 

2/5/2 Công ty TNHH 

PARK CORP. (Việt 

Nam) tuyến 

474KCNTB 

1 0,0096 0,0000 0,0005 0,0000 0,543 5.158

33 10-05-26 07h30 10-05-26 17h00
ĐL Trảng 

Bàng

ĐL Trảng 

Bàng

Nhánh rẽ 22kV trụ 

22/3B Công ty 

TNHH MTV Dệt 

may Việt Nam tuyến 

471KCNTB

Trụ 22/3B/1 

Công ty TNHH 

MTV Dệt may 

Việt Nam tuyến 

471KCNTB

Thay định kỳ hệ thống đo 

đếm (thay VT, công tơ)
Thay định kỳ 12

Công ty TNHH MTV 

Dệt may Việt Nam

Cắt 3LBFCO trụ 

22/3B Công ty 

TNHH MTV Dệt 

may Việt Nam tuyến 

471KCNTB 

1 0,0096 0,0000 0,0005 0,0000 0,434 4.127

34 10-05-26 07h30 10-05-26 17h00
ĐL Trảng 

Bàng

Công ty 

TNHH 

Bước Tiến

Đường dây 22kV 2 

mạch từ trụ 5 đến trụ 

15 tuyến 

476KCNTB, 

478KCNTB

Từ trụ 5 đến trụ 

15 tuyến 

476KCNTB, 

478KCNTB

Dựng trụ, lắp phụ liện, 

sang lưới và thu hồi trụ cũ

Theo đăng ký 

công tác Công ty 

TNHH Bước Tiến

200

Khu Chế xuất Linh 

Trung, khu phố Suối 

Sâu phường An Tịnh

- Cắt MC 476 và 

đóng DTĐ 476-76 

trạm 110kV KCN 

Trảng Bàng

- Cắt MC 478 và 

đóng DTĐ 478-76 

trạm 110kV KCN 

Trảng Bàng

151 1,4372 0,0025 0,0798 0,0001 7,240 68.780

   C. HOTLINE

Không có

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI SAIDI SAIFI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

Không có

   B.   LƯỚI ĐIỆN 22KV

1 10-05-26 07h00 10-05-26 07h30
TĐH Linh 

Trung

TĐH Linh 

Trung

Đường dây 22kC 

tuyến 476KCNTB, 

478KCNTB trong 

KCX Linh Trung 3

Đường dây 22kC 

tuyến 

476KCNTB, 

478KCNTB 

trong KCX Linh 

Trung 3

  -  Chuyển điện khép vòng 

tuyến 476TB và tuyến  

478KCNTB  trong KCX 

Linh Trung 3.

  -Chuyển điện khép vòng 

tuyến 479KCNTB và tuyến  

 476KCNTB trong KCX 

Linh Trung 3.

Chuyển điện 

khép vòng
200 Không mất điện

- Đóng DS trụ 10D và 

LBS trụ 10D/1 KCX 

Linh Trung 3  tuyến 

476TB.

- Cắt REC trụ P3 và 

DS trụ P5 KCX Linh 

Trung 3 tuyến 

478KCNTB

- Đóng DS trụ 24A và 

LBS trụ 24A/1 KCX 

Linh Trung 3 tuyến 

479KCNTB.

- Cắt REC trụ T5A và 

DS trụ T7A KCX 

Linh Trung 3 tuyến 

476KCNTB.

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

Ghi chú
Đơn vị Công ty

Địa điểm công 

tác
Nội dung công tác

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa, thí nghiệm

Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

ngừng cung cấp  

điện

Biện pháp an toàn

Số KH 

mất 

điện

Độ tin cậy

(dự kiến) CS 

mất 

(MW)

STT

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/tái lập
Đơn vị 

QLVH

Đơn vị 

công tác

Tên thiết bị, đường 

dây, Trạm biến áp

SL mất 

(KWH)

Trang 6



2 10-05-26 17h00 10-05-26 17h30
TĐH Linh 

Trung

TĐH Linh 

Trung

Đường dây 22kC 

tuyến 476KCNTB, 

478KCNTB trong 

KCX Linh Trung 3

Đường dây 22kC 

tuyến 

476KCNTB, 

478KCNTB 

trong KCX Linh 

Trung 3

Chuyển điện khép vòng về 

giao lưới cũ

Chuyển điện 

khép vòng
200 Không mất điện

- Đóng DS trụ T7A 

và REC trụ T5A  

KCX Linh Trung 3 

tuyến 476KCNTB.

- Cắt LBS trụ 24A/1 

và DS trụ 24A KCX 

Linh Trung 3 tuyến 

479KCNTB.

- Đóng DS trụ P5 và 

REC trụ P3 KCX 

Linh Trung 3 tuyến 

478KCNTB.

- Cắt LBS trụ 10D/1 

và DS trụ 10D KCX 

Linh Trung 3 tuyến 

476TB.

0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 0

   C. HOTLINE

Không có

  VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

Ngày Giờ Ngày Giờ Ngày Giờ Ngày Giờ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20)

Không có

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

 - Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);

- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);

- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);

- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);

- Các Điện lực (để thực hiện);

- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

STT

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/tái lập
Đơn vị 

QLVH

Đơn vị 

công tác

Tên thiết bị, đường 

dây, Trạm biến áp
Lý do hủy kế hoạch

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

(Đăng ký lại)

Thời điểm đóng 

điện/tái lập

(Đăng ký lại)
Ghi chú

(15)

Địa điểm công 

tác
Nội dung công tác

Lý do bảo 

dưỡng, sửa 

chữa, thí nghiệm

Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng 

ngừng cung cấp  

điện

Biện pháp an toàn

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc

Trang 7
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